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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : AUD353 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : KIỂM TOÁN NỘI BỘ

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ T14KKT

Thời gian : 17h30 - 25/10/2010 1:LẦN THI

5:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ55001500101010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

VắngVV00000000K12KKT3PhườngNguyễn Văn1223108611

Năm phẩy Bốn5.44.80070059.53T14KKT1PhươngHồng Thị Minh1323104502

Bảy phẩy Năm7.56.80070071010T14KKT1BìnhUng Thị Thanh1423103623

Tám phẩy Ba8.37.800800109.59T14KKT1ChâuTrần Thị Diểm1423103634

Không0.02.500500564T14KKT1ChungNguyễn Thành1423103655

Năm phẩy Chín5.95.5006.50057.56T14KKT1CôngĐặng Thị1423103666

Sáu phẩy Bốn6.45.30060010106T14KKT1DiệuNguyễn Xuân1423103687

Năm5.04.900600464T14KKT1ĐứcNguyễn Tấn1423103708

Bảy phẩy Ba7.37.1008005.597T14KKT1DungHuỳnh Thị Ngọc1423103729

Sáu phẩy Hai6.24.8008009.577T14KKT1DươngLê Văn14231037510

Năm phẩy Năm5.55.10070066.54T14KKT1HàPhan Thị Hồng14231037811

Tám phẩy Một8.17.700600101010T14KKT1HằngHồ Vũ Diệu14231038112

Bảy phẩy Một7.17.40040097.58T14KKT1HạnhLê Thị Mỹ14231038213

Không0.03.300700960T14KKT1HiềnDương Thị Kim14231038614

Tám8.07.90050010109T14KKT1HoàiTăng Thị14231039015

Bảy phẩy Tám7.86.50090010910T14KKT1HươngHứa Thị Thanh14231039216

Bốn phẩy Hai4.24.40040056.50T14KKT1HuyPhạm Đức14231039417

Bảy7.07.100600688T14KKT1KhánhNgô Hồng14231039518

Bốn phẩy Hai4.24.50050036.50T14KKT1KhánhTrần Bửu14231039619

Tám phẩy Bốn8.48.1008009.599T14KKT1KhoaLê Đức Xuân14231039720

Bảy phẩy Chín7.96.80090081010T14KKT1LanNguyễn Thị Ngọc14231039921

Bảy7.05.8006.5009109T14KKT1LangĐỗ Thị Hồng14231040022

Sáu6.05.300900665T14KKT1LinhNguyễn Ngọc Vân14231040123

Bốn phẩy Sáu4.65.100600360T14KKT1MinhTrần Anh14231040424

Sáu phẩy Một6.14.80080066.510T14KKT1MinhHoàng Thị Hồng14231040525

Bảy phẩy Chín7.97.600900106.57T14KKT1NgaPhan Thị Ánh14231040726

Bảy phẩy Sáu7.67.900800498T14KKT1NgaTrần Thị Thanh14231040827

Bảy phẩy Sáu7.66.4009.500106.510T14KKT1NgọcLê Thị Thu14231040928

Bảy phẩy Ba7.37.0007009.586T14KKT1NguyệtNguyễn Thị Ánh14231041029

Bảy phẩy Bốn7.46.6007001089T14KKT1OanhTrương Thị Hoàng14231041330
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Tám phẩy Một8.18.200700988T14KKT1OanhHoàng Thị Kim14231041431

Tám phẩy Hai8.28.2007001088T14KKT1PhượngDương Thị Thúy14231041632

Bảy phẩy Bảy7.77.700700888T14KKT1QuyênNguyễn Thị Minh14231041833

Sáu phẩy Năm6.55.000800889T14KKT1SangHoàng Minh14231041934

Sáu phẩy Bảy6.75.9007009.587T14KKT1SơnNguyễn Tấn14231042235

Bảy phẩy Ba7.37.3004.500998T14KKT1ThảoNgô Thị Thúy14231042436

Bảy phẩy Bảy7.76.80080089.510T14KKT1ThảoHoàng Thị14231042737

Sáu phẩy Bảy6.75.00090061010T14KKT1ThuNguyễn Thị14231042938

Bốn phẩy Bốn4.44.900500460T14KKT1ThưPhan Anh14231043039

Sáu6.05.1008008.56.55T14KKT1ThúyVõ Thị Thanh14231043240

Năm phẩy Tám5.84.200800106.56T14KKT1ToanLê Thị Như14231043441

Sáu phẩy Chín6.94.800900109.510T14KKT1TrangLê Thị Hồng14231043642

Năm phẩy Bảy5.74.10060096.510T14KKT1TrangLê Thị Thu14231043743

Chín9.09.200600101010T14KKT1TrangPhạm Thị Quỳnh14231043844

Chín phẩy Hai9.29.4008001099T14KKT1TrinhVũ Thị Tuyết14231044145

Sáu phẩy Chín6.96.900700696T14KKT1VânNguyễn Thị Bích14231044446

Bảy7.06.200600108.58T14KKT1ViNguyễn Hồng14231044647

Sáu phẩy Chín6.95.60080089.59T14KKT1XuêBùi Thị14231044948

Tám phẩy Một8.17.60070010109T14KKT1NamMai Hoàng14232054649

Năm phẩy Bốn5.44.00080076.56T14KKT1NgaNguyễn Hằng14232055050

Sáu phẩy Chín6.96.000500109.59T14KKT1ThaoNguyễn Thị14232059451

Sáu phẩy Một6.14.9007.50066.510T14KKT1ViLê Thị Tường14232064552

Tám phẩy Một8.17.9007008.5910T14KKT2HươngNguyễn Thị Thu14231035753

Sáu phẩy Hai6.25.3008.5006104T14KKT2AnHuỳnh Thanh14231035854

Bảy phẩy Tám7.87.80010006104T14KKT2ChấuNguyễn Thị Thanh14231036455

Tám phẩy Năm8.58.6006.5009109T14KKT2CườngTrần Văn14231036756

Bảy phẩy Năm7.57.900700588T14KKT2ĐoanVũ Trần Khánh14231036957

Tám phẩy Chín8.98.0001000101010T14KKT2DungNguyễn Thị Kim14231037158

Bảy phẩy Tám7.87.3006.5001099T14KKT2HàNguyễn Thị Thu14231037759

Tám phẩy Một8.16.800900101010T14KKT2HàHoàng Thị Bích14231037960
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Bảy phẩy Ba7.36.80060097.510T14KKT2HạnhHuỳnh Thị14231038361

Sáu phẩy Ba6.35.3006.500106.58T14KKT2HiềnBùi Thị Bích14231038462

Tám phẩy Sáu8.68.1008.50091010T14KKT2HiềnTrương Thị Thu14231038563

Không0.03.1007005103T14KKT2HiệpTrần Sĩ14231038764

Sáu phẩy Chín6.96.1007009.596T14KKT2HoaTrương Thị14231038865

Bảy phẩy Bốn7.47.3006006109T14KKT2HoàiLê Thị Thu14231038966

Sáu phẩy Tám6.85.80060071010T14KKT2HưngNguyễn Quốc14231039167

Chín9.08.300100010109T14KKT2HuyTrần Quang14231039368

Tám8.08.40070067.510T14KKT2LanVũ Thị Ngọc14231039869

Tám phẩy Một8.17.8006.5001099T14KKT2LợiĐặng Thị14231040270

Bảy phẩy Tám7.87.00080089.510T14KKT2ManhNguyễn Thị14231040371

Bốn phẩy Chín4.95.4005.500560T14KKT2MyHuỳnh Thị Diễm14231040672

Sáu phẩy Năm6.56.1007.4006104T14KKT2NhânNguyễn Minh14231041173

Sáu phẩy Một6.15.4006.500886T14KKT2NữĐỗ Thị14231041274

Sáu6.06.000800564T14KKT2PhươngPhan Thị Nhật14231041575

Sáu phẩy Tám6.85.3008009108T14KKT2TâmPhạm Thị Hiền14231042376

Sáu phẩy Ba6.35.300700599T14KKT2ThảoPhan Thị Phương14231042577

Năm phẩy Tám5.85.70070066.54T14KKT2ThảoHuỳnh Thị Thanh14231042678

Sáu phẩy Hai6.24.600700998T14KKT2ThoaLê Thị Kim14231042879

Sáu phẩy Năm6.56.3006.50068.56T14KKT2ThươngNguyễn Thị14231043180

Sáu phẩy Chín6.95.6009009106T14KKT2ThủyPhạm Thụy Thanh14231043381

Bốn phẩy Tám4.84.300500566T14KKT2ToànNguyễn Thị14231043582

Bảy phẩy Tám7.87.1008001098T14KKT2TrangVõ Thị Thùy14231043983

Sáu phẩy Bảy6.76.4006.50097.56T14KKT2TrinhĐỗ Thị Duy14231044084

Bảy phẩy Hai7.27.2008008.56.55T14KKT2TuyếtLê Thị Ánh14231044385

Sáu phẩy Ba6.36.3005.500569T14KKT2VangTrần Thị14231044586

Bảy phẩy Năm7.56.3009009.598T14KKT2XoanMạc Thị14231044887

Năm phẩy Năm5.54.900700576T14KKT2HòaHồ Thị Bích14232050188

Sáu6.04.0009008106T14KKT2LoanNguyễn Thị Kim14232052989

Không0.03.500800493T14KKT2NgaLê Hà Quỳnh14232055290



4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : AUD353 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : KIỂM TOÁN NỘI BỘ

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ T14KKT

Thời gian : 17h30 - 25/10/2010 1:LẦN THI

5:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ55001500101010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Không0.03.5007.5006109T14KKT2TrâmPhạm Nguyễn Kiều14232062191

Bảy phẩy Một7.17.600700388T14KKT2TrangHuỳnh Thị Huyền14232062692

Sáu phẩy Hai6.24.5007008109T14KKT2LýNguyễn Thị14232089393


